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TRƯỜNG THPT LINH TRUNG ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ II 

TỔ HÓA     MÔN HÓA 10 – Năm học: 2021- 2022 

 

DẠNG 1: Lý thuyết 

Yếu tố nào đã được sử dụng làm ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng trong các trường hợp sau: 

1. Nung đá vôi ở nhiệt độ cao để sản xuất vôi sống. 

2. Nghiền nguyên liệu trước khi đưa vào lò nung để sản xuất clanhke (trong sản xuất xi măng) 

3. Than cháy trong oxi nguyên chất nhanh hơn khi cháy trong không khí. 

4. Nước giải khát được nén CO2 vào ở áp suất cao hơn sẽ có độ chua (độ axit) lớn hơn. 

DẠNG 2: Viết phương trình hóa học chứng minh tính chất. 

1. S có tính oxi hóa và tính khử 

2. H2S có tính khử 

3. SO2 có tính oxi hóa và tính khử 

4. H2SO4  đặc có tính oxi hóa mạnh 

5. HCl đặc có tính khử 

6. H2SO4  đặc có tính háo nước 

DẠNG 3: Viết phương trình hóa học củacác phản ứng xảy ra (nếu có) khi cho: 

1. H2S phản ứng với: O2 thiếu, O2dư, NaOHthiếu, NaOHdư. 

2. SO2 phản ứng với: dd Br2, H2S, KOHdư, NaOHthiếu, H2O. 

3. H2SO4 đặc nóng phản ứng với: C, S, Fe, Cu. 

4. H2SO4 loãng phản ứng với: CuO, CaCO3, Fe, Fe2O3, , Fe3O4, Al(OH)3, AgNO3. 

5. HCl với: Fe, CuO, Fe3O4, Fe2O3, Al(OH)3, AgNO3, CaCO3, FeS. 

DẠNG 4: Nêu hiện tượng, giải thích hiện tượng (bằng phương trình hóa học) sau: 

1. Dung dịch axit sunfuhiđric H2S để lâu trong không khí. 

2. Nhỏ vài giọt dung dịch bạc nitrat vào dung dịch kali iotua. 

3. Nhỏ dung dịch HCl vào ống nghiệm đựng sắt (II) sunfua. 

4. Nhỏ H2SO4 đặc vào cốc đựng đường saccarozơ (C12H22O11). 

5. Nhỏ vài giọt axit sunfuric lên vỏ sò (có chứa CaCO3). 

DẠNG 5: Thực hiện chuỗi phản ứng (ghi rõ điều kiện, nếu có). 

1. MnO2 → Cl2 → FeCl3 → Fe(NO3)3→ Fe(OH)3→ Fe2O3 → FeCl3. 

2. NaNaCl → NaOH → NaCl → HCl → Cl2 → Nước Gia Ven. 

3. H2S→S→ H2S→ SO2→ H2SO4→ SO2 → NaHSO3 

4. FeS→ H2S→ S→SO2 → SO3 → H2SO4 → SO2  

DẠNG 6: Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch riêng biệt sau: 

1. KNO3, K2SO4, NaCl, Na2CO3 

2. NaF, KCl, Na2SO4, Na2CO3 

3. HCl, H2SO4, NaOH, Na2S 

4. NaBr, KI, Na2SO4, K2S  

5. H2SO4, HNO3, NaOH, Na2SO4 

DẠNG 7: * Bài toán H2S + NaOH/KOH 

     Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng khi dẫn 2,24 lít khí H2S (đkc) vào  

a/ 100 ml dd NaOH 2M b/ 100 cm3 dd KOH 1M 

c/ 120 ml dd NaOH 1M d/ 50 ml dd KOH 1M 

e/ 150 ml NaOH 2M   f/ dd có chứa 6g NaOH 

g/ 84g dd KOH 20%    h/ dd chứa 2,8g KOH 
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 * Bài toán SO2 + NaOH/KOH 

    Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng khi dẫn 2,24 lít SO2 (đktc) vào  

 a) 100 ml dd NaOH 3M   d) 100 ml dd KOH 1,6M 

 b) 200ml dd NaOH 0,5M    e) 400 ml dd KOH 0,2M 

 c) 6 gam dd NaOH                                          f) 250 ml dd KOH 1M 

  * Bài toán kim loại + lưu huỳnh 

     Tính khối lượng các chất sau phản ứng khi cho 

a. Nung nóng 6,4 gam bột lưu huỳnh với 1,3 gam kẽm trong ống đậy kín.  

b. Cho hh gồm 9,6 gam lưu huỳnh và 22,75gam kẽm đốt nóng trong môi trường kín không có 

không khí 

c. Nung 5,6 gam sắt và 1,6 gam bột lưu huỳnh trong môi trường không có không khí.  

d. Nung hoàn toàn 9,6g lưu huỳnh với 6,75g nhôm trong ống đậy kín (không có oxi)  

DẠNG 8: Bài toán hỗn hợp kim loại tác dụng với H2SO4 đặc, nóng  

1. Cho 6,45 gam hỗn  hợp A gồm Cu và Zn vào dd H2SO4 đặc, nóng dư thu được 2,24 lít khí SO2 

(đktc, sản phẩm khử duy nhất).  

  a. Tính % khối lượng hỗn  hợp A ban đầu. 

 b. Nếu cho 3,225 gam hỗn hợp kim loại trên tác dụng với dd H2SO4 loãng dư sẽ thu được bao 

nhiêu lít khí (đktc)? 

2. Hoà tan hoàn toàn 40 gam hỗn  hợp Fe và Cu vào dd H2SO4 đặc nóng dư thu được 15,68 lít khí 

SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất).  

  a. Tính % khối lượng mỗi kim loại. 

 b. Tính  khối lượng dd H2SO4 98% cần dùng. Biết đã dùng dư 20% so với lượng phản ứng.  

 c. Tính C% các dung dịch muối sau phản ứng. 

3. Cho 11 gam hỗn  hợp Fe và Al tác dụng với dd H2SO4 98% đậm đặc, nóng (dư) thì thu được 28,8g 

khí SO2. (sản phẩm khử duy nhất). 

a. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn  hợp. 

b. Tính  khối lượng dd H2SO4 98% cần dùng. 

c. Tính C% các dung dịch muối sau phản ứng. 

4. Hoà tan hoàn toàn 11,8 gam hỗn  hợp Al và Cu vào dd H2SO4 đặc nóng dư thu được 2,24 lít khí 

H2S (đktc, sản phẩm khử duy nhất).  

  a. Tính % khối lượng mỗi kim loại. 

 b. Tính  khối lượng dd H2SO4 98% cần dùng. Biết đã dùng dư 25% so với lượng phản ứng.  

 c. Tính C% các dung dịch muối sau phản ứng. 

5. Cho 11,34 gam hỗn  hợp Fe và Zn tác dụng với dd H2SO4 98% đậm đặc, nóng (dư) thì thu được 

1,7 g khí H2S (sản phẩm khử duy nhất). 

a. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn  hợp. 

b. Tính khối lượng dd H2SO4 98% cần dùng. 

c. Tính C% các dung dịch muối sau phản ứng. 

Cho NTK: 

Na=23, K=39, Al=27, Fe=56, Cu=64, Zn=65, Mg=24, Ca=40, H=1, O=16, C= 12, S=32, Cl=35,5, Br= 

80, Ag=108, N=14. 

 


